
BÁO CÁO TỔNG KẾT

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. 
Thời gian đánh giá :

( Định kỳ


( Đột xuất

2.
Mục đích :




· ….

· ….

3. Thành viên đoàn dánh giá :

1) Trưởng đoàn
: ................................................... Đơn vị : ......................................

2) Đánh giá viên
: ................................................... Đơn vị : ......................................

3) Đánh giá viên
: ................................................... Đơn vị : ......................................

4) Đánh giá viên
: ................................................... Đơn vị : ......................................

5)Đánh giá viên
: ................................................... Đơn vị : ......................................

6)……

4. Nhận xét tóm tắt về quá trình đánh giá (mục đích, mục tiêu, hiệu lực hệ thống, điểm mạnh, điểm yếu, …)  :

· ………

· ………

5. Cuộc đánh giá đã phát hiện :






.............Lưu ý






.............Điểm không phù hợp (KPH )

Cụ thể theo các đơn vị như sau :

	T

T
	Tên đơn vị được đánh giá
	Số điều

KPH
	 Số điểm lưu ý
	Phụ trách đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Trưởng đoàn đánh giá


Ký 
: 


Ngày 
: ......./......./....... 
5. Bảng chi tiết kết quả đánh giá :

	Chuẩn mực đánh giá
	Đơn vị được đánh giá

	ISO 9001 
	ISO
	VP
	....
	….
	
	
	
	Tổng
cộng

	4.1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Sổ tay chất lượng
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Kiểm soát tài liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Kiểm soát hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Cam kết của Lãnh đạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Hướng vào khách hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Chính sách chất lượng
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Hoạch định
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	Trách nhiệm và quyền hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.2
	Đại diện lãnh đạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.3
	Trao đổi thông tin nội bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Xem xét của lãnh đạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Nguồn nhân lực
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Môi trường làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Hoạch định việc tạo sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	Các yêu cầu liên quan đến SP
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.2
	Xem xét các yêu cầu l.quan đến SP
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.3
	Trao đổi thông tin với khách hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Thiết kế và phát triển
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.1
	Quá trình mua hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.2
	Thông tin mua hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.3
	Kiểm tra xác nhận SP mua vào
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.1
	Kiểm soát SX và cung cấp dich vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.2
	Xác nhận GTSD của các QT
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.3
	Nhận biết và xác định nguồn gốc 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.4
	Tài sản của Khách hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.5
	Bảo toàn sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	KS phương tiện theo dõi và đo lường
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	Sự thoả mãn của khách hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.2
	Đánh giá nội bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.3
	Theo dõi và đo lường các Q.trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.4
	Theo dõi và đo lường SP
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Kiểm soát sản phẩm KPH
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Phân tích dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.1
	Cải tiến thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.2
	Hành động khắc phục
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.3
	Hành động phòng ngừa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Ghi chú : 
- Những mục được đánh giá thì đánh dấu (
- Những mục được đánh giá và có sự KPH thì đánh dấu (n 

(trong đó n là số lượng sự KPH tại mục đánh giá đó).
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